
UBND TỈNH KON TUM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Nữ DTTS Trình độ 

đào tạo

Môn 

học

 phụ 

trách

Cơ sở giáo dục 

đang công tác

Phòng 

GDĐT

Điện 

thoại
Email Ghi chú

1 Nguyễn Đình Đoan 0 Đại học Toán PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0097823777 doankpl@gmail.com

2 Nguyễn Như Ngọc 0 Đại học Toán PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0975013227 nhungockplong@gmail.com

3 Nguyễn Mạnh Hà 0 Đại học Toán PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plong 0977303564 manhhaht1986@gmail.com

4 Phan Hồng Nguyên 0 Đại học Toán PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plông 0388622177 hongnguyenphan259@gmail.com

5 Lữ Đức Mạnh 0 Đại học Toán PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plông 0972305449 luducmanh1984@gmail.com

6 Nguyễn Đình Sanh 0 Đại học Toán PTDTBT THCS Đắk Tăng Kon Plong 0973968777 sanhkpl@gmail.com

7 Nguyễn Thị Vân 1 Cao đẳng Toán PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0394709944 van1604.konplong@kontum.edu.vn

8 Võ Thị Ánh Nguyệt 0 Đại học Toán PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0973680557 aanhnguyet@gmail.com

9 Hồ Thị Thủy 1 Đại học Toán PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0336201125 hothuy1308@gmail.com

10 A Hiếu 0 Ha lăng Đại học Toán PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plông 0354861708 hieunhimgiang@gmail.com

11 Đoàn Thị Như Quỳnh 1 Cao đẳng Toán PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plông 0376324115 doanthinhuquynhsptoangl@gmail.com

12 Hồ Thanh Hưng 0 Cao đẳng Toán PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plong 0979009569 hunghoaian056@gmail.com

13 Tạ Thị Thanh Hương 1 Đại học Toán PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plông 0375494808 thanhhuongkpl927@gmail.com

14 Mai Minh Trung 0 Đại học Toán PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plông 0865326459 trungkpl139@gmail.com

15 Trịnh Thị Hải 1 Đại học Toán PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0981467124 trinhhai061989@gmail.com

16 Nguyễn Thị Kiều Trang 1 Đại học Toán PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plông 0356032918 trang2403.konplong@kontum.edu.vn

17 Bùi Thị Hiền 1 Đại học Toán PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plông 0974738586 buithihien19901991@gmail.com

18 Nguyễn Việt Hà 0 Đại học Toán PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0383418049 thienha.ktvn@gmail.com

19 Nguyễn Thị Tuyết Sương 1 Đại học Toán PTDTNT THPT Huyện  Kon Plông Kon Plông 0983801238 suongmckpl@gmail.com

20 Nguyễn Duy Ánh 0 Đại học Toán THCS Măng Đen Kon Plong 0944459989 ndanh.mdkpl@kontum.edu.vn

21 Nguyễn Văn Cường 1 Đại học Toán THCS Măng Đen Kon Plong 0971818177 nvcuong.kpl@gmail.com
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1 Phạm Duy Linh 0 Đại học Mĩ thuật
PTDTBT THCS Thị trấn Măng 

Đen
Kon Plong 0968555147 linhchim.kpl@gmail.com

2 Lương Văn Trung 0 Cao đẳng Mĩ thuật PTDTBT THCS Đắk Tăng Kon Plong 0977058282 luongvantrungkpl89@gmail.com

3 Y Sô BDáp 0 Ê-Đê Cao đẳng Mỹ Thuật PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plong 0383926697 ysobdap@gmail.com

4 Phan Ngọc Vinh 0 Đại học Mỹ thuật PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0393135544 ngocvinh2010.konplong@kontum.edu.vn

5 Trần Đức Trọng 0 Cao đẳng Mỹ Thuật PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0976868949 trantrongmb@gmail.com

6 Lê Thị Vy 1 Cao đẳng Mỹ thuật PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0395667415 levy010591@gmail.com

7 Bùi Thị Thu Thảo 1 Cao đẳng Mỹ thuật PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plong 0338367104 thuthao1806.konplong@kontum.edu.vn

8 Nguyễn Tuấn Anh 0 Đại học Mỹ thuật THCS Măng Đen Kon Plong 0842334566 ntanh.mdkpl@gmail.com

9 Phạm Công Trường 0 Cao đẳng Mỹ thuật PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0961300983 pct.mdkpl@kontum.edu.vn
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UBND TỈNH KON TUM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Nữ DTTS Trình độ 

đào tạo

Môn học

 phụ trách

Cơ sở giáo dục 

đang công tác

Phòng 

GDĐT

Điện 

thoại
Email Ghi chú

1 A Tuấn 0 Xơ đăng Đại học GDTC PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0964719880 tuankietngoclinh@gmail.com

2 Trần Văn Tùng 0 Đại học GDTC PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0974636764 tranvanteo060@gmail.com

3 Dương Văn Kỷ 0 Đại học GDTC PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plong 0967427333 ky2508.konplong@kontum.edu.vn

4 Nguyễn Tuấn Dũng 0 Đại học GDTC PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plong 0987030936 dung0404.konplong@kontum.edu.vn

5 A PRíc 0 Xơ Đăng Đại học GDTC PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plong 0339124849 ariktcroxia@gmail.com

6 Nguyễn Hà Tánh 0 Đại học GDTC PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plong 0988470096 tanh0907.konplong@kontum.edu.vn

7 Lê Thị Bích Phụng 1 Cao đẳng GDTC PTDTBT THCS Đắk Tăng Kon Plong 0398790264 phung0188.konplong@kontum.edu.vn

8 Lê Xuân Ngọc 0 Kinh Đại học GDTC PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0974495001 xuanngoc0909987@gmail.com

9 Trần Duy Thiên 0 Đại học GDTC PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0823311081 thien3110.konplong@kontum.edu.vn

10 Nguyễn Tuấn Xuyên 0 Kinh Đại học GDTC PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0374949663 xuyen3004.konplong@kontum.edu.vn

11 Trần Đức Hùng 0 Đại học GDTC PTDTNT THPT Huyện  Kon Plông Kon Plông 0968430737 tranduchung@kontum.edu.vn

12 Nguyễn Quang Hoàng 0 Kinh Đại học GDTC THCS Măng Đen Kon Plong 0819245677 hoang0702.konplong@kontum.edu.vn

Tổng cộng số giáo viên: 12
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1 Y Nam 1 Mơ Nâm Đại học Tin học PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 962399711 nam1210.konplong@kontum.edu.vn

2 Đỗ Thị Thảo 1 Đại học Tin học THCS Măng Đen Kon Plong 0979296439 dtthao.mdkpl@kontum.edu.vn
Tổng cộng số 

giáo viên:
2
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UBND TỈNH KON TUM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Nữ DTTS Trình độ 

đào tạo

Môn học

 phụ trách
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đang công tác
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Điện 

thoại
Email Ghi chú

1 Trần Thị Duyên 1 Đại học Công nghệ PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0976678863 tranduyenktcn@gmail.com
2 Mai Trần Thị Đài Loan 1 Đại học Công nghệ PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0947990379 maitrandailoan@gmail.com
3 A Nhưng 0 Xê đăng Đại học Công nghệ PTDTBT THCS Đăk Tăng Kon Plong 0865468117 salynhung85@gmail.com
4 A Tưng 0 Xơ đăng Cao đẳng Công nghệ PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plong 0981294551 tungdakring01121991@gmail.com
5 Nguyễn Thanh Tiến 0 Cao đẳng Công nghệ PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plong 0975230113 thanhtien0975230113@gmail.com
6 Nguyễn Thị Hương 1 Cao đẳng Công nghệ PTDTBT cấp 1,2 Măng Bút 2 Kon Plong 0962270268 maihoungspcn@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hạnh 2 Đại học Công nghệ THCS Măng Đen Kon Plong 0987058602 hanhthcsdaklong@gmail.com

Danh sách có 07 giáo 

viên./.
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UBND TỈNH KON TUM
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1 Đặng Văn Đức 0 Mơ Nâm Đại học GDCD PTDTBT THCS Đắk Tăng Kon Plong 0968234102 duckt0808@gmail.com

2 Hồ Thị Điệp 1 Đại học Địa-GDCD THCS Măng Đen Kon Plong 0388358777 htdiep.mdkpl@kontum.edu.vn

3 Nguyễn Xuân Phú 0 Cao đẳng GDCD PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0968174739 Ng.xuanphu78@gmail.com

4 Phạm Thị Vinh 0 Đại học GDCD PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0986651989 vuquoctuankpl79@gmail.com

Tổng cộng số giáo 

viên:
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Điện 
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1 Bùi Thị Hiền 1 Đại học Ngữ văn PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plông 0963668525 buihien1748@gmail.com

2 Lương Thị Phương Thảo 1 Đại học Ngữ văn PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plông 0976560358 lpthaokt88@gmail.com

3 Phạm Thị Ngàn 1 Đại học Ngữ văn PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plông 0976226499 ngan8349@gmail.com

4 Đinh Văn Kiểm 0 Mường Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plông 0984143258 dangkietthkt@gmail.com

5 Lê Văn Hà 0 Cao đẳng Ngữ văn PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plông 0339452698 ha1010.konplong@kontum.edu.vn

6 Nguyễn Thị Tú 1 Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Đắk Tăng Kon Plông 0868640485 tu1001.konplong@kontum.edu.vn

7 Nguyễn Thị Hoài Tâm 0 Mường Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plông 0366037979 Hoaitamdan@gmail.com

8 Đặng Thị Thanh Tâm 0 Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plông 0982788678 danlangho@gmail.com

9 Trần Thị Hương Trâm 1 Cao đẳng Ngữ văn PTDTBT THCS Ngok Tem Kon Plông 0984474593 tram0306konplong@gmail.com

10 Trần Anh Khoa 0 Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Ngok Tem Kon Plông 0369129004 khoa0602.konplong@kontum.edu.vn

11 Võ Lê Vũ 0 Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Ngok Tem Kon Plông 0354661111 levukt1981@gmail.com

12 Nguyễn Thị Minh 1 Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plông 0846810983 minh1009.konplong@kontum.edu.vn

13 Đỗ Thị Nhớ 1 Cao Đẳng Ngữ văn PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plông 0814160482 nho1604.konplong@kontum.edu.vn

14 Võ Thị Mỹ Hạnh 1 Cao đẳng Ngữ văn THCS Măng Đen Kon Plông 0976235037 hanh1206.konplong@kontum.edu.vn

15 Hoàng Đình Thanh 0 Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 0378932933 thanh1803.konplong@kontum.edu.vn

16 Lê Thị Hoài 1 Đại học Ngữ văn PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 0979518925 hoai1002.konplong@kontum.edu.vn

17 Nguyễn Thị Thơ 1 Đại học Ngữ văn PTDTNT THPT Huyện  Kon Plông Kon Plông 0336112609 nguyenthitho@kontum.edu.vn

18 Nguyễn Huy Lĩnh 0 Đại học Ngữ văn PTDTNT THPT Huyện  Kon Plông Kon Plông 0973577519 nguyenhuylinh@kontum.edu.vn

19 Trần Thị Kim Huệ 1 Đại học Ngữ văn THCS Măng Đen Kon Plông 0975855197 kimhuelienlap@gmail.com

20 Võ Thị Hương Nhụy 1 Đại học Ngữ văn THCS Măng Đen Kon Plông 0917086778 vthnhuy.mdkpl@kontum.edu.vn

Tổng cộng số giáo viên: 20
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1 Hoàng Thị Hương Đại học Lịch sử PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0967446111 huongmangbut84@gmail.com

2 Hoàng Thanh Thanh Trà 1 Tày Cao đẳng Địa lý PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0363311590 trahoang.200395@gmail.com

3 A Thơi 0 Xê Đăng Cao đẳng Lịch sử PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 383492428 athoidaknen@gmail.com

4 Y Hằng 1 Tày Cao đẳng Địa lý PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plong 0363311590 th-thcsmangbut2@kontum.edu.vn

5 Cao Minh Ngọc 0 Đại học Lịch sử PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plong 355243081 caominhngocttgdtx@gmail.com

6 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1 Đại học Lịch sử PTDTBT THCS Đắk Ring Kon Plong 0834901186 hien1911.konplong@kontum.edu.vn

7 Nguyễn Đức Đồng 0 Đại học Lịch sử PTDTBT THCS Đăk Tăng Kon Plong 0968823779 anhhuayeuemnhieuhon20021986@gmail.com

8 Đặng Thị Tuyết Đông Đại học Lịch sử PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0349029469 dongkt83@gmail.com

9 Trần Thị Hiên 1 Đại học Địa lý PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0977558446 tranhien08cdl@gmail.com

10 Hoàng Thị Nga 1 Cao đẳng Lịch sử PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0388573129 hoangthinga205@gmail.com

11 Nguyễn Thị Giang 1 Đại học Địa lý PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plong 0354512389 giangnguyen19021980@gmail.com

12 Phan Thị Biên 1 Đại học Lịch sử PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plong 0368973063 phanbien2810@gmail.com

13 Nguyễn Thị Liễu 1 Đại học Địa lý PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0383202936 lieu2201.konplong@kontum.edu.vn

14 Trần Thị Ái 1 Đại học Lịch sử PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0813960887 tranthiaikpl@gmail.com

15 Y Ngân 1 Ka Dong Đại học Địa lý PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plông 0948717978 ngan1103.konplong@kontum.edu.vn

16 Lê Thị Hài 1 Đại học Địa lý PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0962753643 hai0306.konplong@kontum.edu.vn

17 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1 Đại học Lịch sử PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0382113075 xuankhoi713@gmail.com

18 Dương Văn Phúc 0 Đại học Địa lý PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 0392662643 phuc2410.konplong@kontum.edu.vn

19 Trần Thị Thu Thảo 1 Đại học Địa lý PTDTNT THPT Huyện  Kon Plông Kon Plông 0347897778 tranthuthao@kontum.edu.vn

20 Mai Thoại Vít 0 Đại học Địa lý THCS Măng Đen Kon Plong 966271277 mtvit.mdkpl@kontum.edu.vn

Tổng cộng số giáo viên: 20
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UBND TỈNH KON TUM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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đào tạo
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đang công tác

Phòng 

GDĐT

Điện 

thoại
Email Ghi chú

1 Vưi 1 Ba Na Đại học Âm Nhạc PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 962850302 vuimb2016@gmail.com

2 Y Lên 1 Rơ Ngao Cao đẳng Âm nhạc PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plông 388584300 ylendaknen@gmail.com

3 Nguyễn Thị Kim Dung 1 Cao đẳng Âm nhạc PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plông 968398733 kimdungmckpl@gmail.com

4 Y H'phươn 0 Ba Na Cao đẳng Âm nhạc PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plông 345556360 yhpuon.ktvn@gmail.com

5 Y Dun 1 Ba Na Cao đẳng Âm nhạc PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plông 343079479 ydun14121986@gmail.com

6 Tô Nguyễn Thủy Tiên 1 Cao Đẳng Âm nhạc PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plông 971104818 tien0705.konplong@kontum.edu.vn

7 Nguyễn Thị Ngọc 1 Cao đẳng Âm nhạc PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 961239068 ngocmusic84@gmail.com

8 Nguyễn Hoài Nga 1 Tày Đại học Âm Nhạc PTDTNT THPT Huyện Kon Plông Kon Plông 0985043779 nguyenhoainga@kontum.edu.vn bổ sung

9 Nguyễn Văn Hải 0 Đại học Âm nhạc THCS Măng Đen Kon Plông 359999945 hainguyenvan999945@gmail.com

10 Lê Thị Hà 1 Đại học Âm nhạc THCS Măng Đen Kon Plông 0982473986 ha88kpl@gmail.com
Tổng cộng số giáo viên: 9
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Điện 
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1 Hoàng Thị Hương 1 Đại học HĐTN PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plông 967446111 huongmangbut84@gmail.com

2 Y Sô B Đáp 0 Đại học HĐTN PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plong 0967427333 ky2508.konplong@kontum.edu.vn

3 Y Lên 1 Ba Na Cao đẳng HĐTN PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plong 0388584300 ylendaknen@gmail.com

4 Hồ Văn Phước 0 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plong 0972160251 phuoc2002.konplong@kontum.  edu.vn
5 Lương Văn Trung 0 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Đắk Tăng Kon Plong 0977058282 trungluong235ntn@gmail.com

6 Đặng Thị Thanh Tâm 1 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plông 0982788678 danlangho@gmail.com

7 Phạm Công Trường 1 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Ngok Tem Kon Plông 0961300983 pct.mdkpl@kontum.edu.vn

8 Bùi Thị Thu Thảo 1 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plong 0338367104 thuthao1806.konplong@kontum.edu.vn

9 Trần Thị Ái 1 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0813960887 tranthiaikpl@gmail.com

10 Lê Văn Hải 0 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0972406509 vanhaiql@gmail.com

11 Võ Thị Thu Hồng 1 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0961239457 thuhongthcssl@gmail.com

12 Võ Thị Hương Nhụy 1 Đại học HĐTN THCS Măng Đen Kon Plong 917086778 vthnhuy.mdkpl@kontum.edu.vn

13 Quách Văn Cường 2 Đại học HĐTN PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0963234499 quachkienvn@gmail.com

Danh sách có 13 giáo viên./.
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1 Nguyễn Văn Nở 0 Đại học Hóa học PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0369039267 no1206.konplong@kontum.edu.vn

2 Trần Quốc Việt 0 Đại học Sinh học PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plong 0988133252 thcsmangbut2019@gmail.com

3 Lương Viết Trung 0 Đại học Vật lý PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plong 0975382251 trung2001.konplong@kontum.edu.vn

4 A Dim 0 Xơ Đăng Đại học Hóa học PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plông 0325278296 dimkonplong17@gmail.com

5 Nguyễn Hoàng Đình 0 Cao đẳng Vật lý PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plông 0389514645 nguyenhoangdinhmb2@gmail.com

6 Đặng Thanh Lưu 0 Đại học Hóa học PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plong 0347433339 dangthanh luu.c3hongai@moet.edu.vn

7 Lô Văn Thuyết 0 Thái Cao đẳng Sinh học PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plong 0978442679 tuongduong88@gmail.com

8 Nguyễn Văn Hân 0 Đại học Vật lý PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plong 0962270268 nguyenvanhangv@gmail.com

9 Phạm Thị Thúy Huyền 1 Cao đẳng Hóa học PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plong 0362713100 phamthithuyhuyen1995@gmail.com

10 Nguyễn Trọng Kỷ 0 Cao đẳng Sinh học PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plong 0983334428 thuphuongdakpne80@gmail.com

11 Nguyễn Văn Minh 0 Đại học Sinh học PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plong 0973820581 minh0902.konplong@kontum.edu.vn

12 A Tuyên Xơ Đăng Đại học Vật lý PTDTBT THCS Đăk Tăng Kon Plong 339963369 Atuyen129@gmail.com

13 Nguyễn Thị Thu Hà 1 Đại học Vật lý PTDTBT THCS Đắk Tăng Kon Plong 0398567895 nguyenthithuha254@gmail.com

14 Viêng Văn Quý 0 Thái Cao đẳng Hóa học PTDTBT THCS Đắk Tăng Kon Plong 0832036678 viengvanquy217@gmail.com

15 Vũ Thị Hằng 0 Đại học Vật lý PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0375784429 hangmc2013@gmail.com

16 Nguyễn Thị Bích Hiền 0 Đại học Sinh học PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plong 0366624008 maytroi1985@gmail.com

17 Võ Huy Thiện 0 Đại học Sinh học PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0972343968 huythien708@gmail.com

18 Cao Văn Tú 0 Đại học Sinh học PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0812721085 tu2010.konplong@kontum.edu.vn

19 Y Cư Buôn Yã 0 Ê Đê Cao đẳng Vật lý PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0388823964 buonyacu26@gmail.com

20 Phan Nhật Việt 0 Đại học Vật lý PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0347774838 vietk15lytin@gmail.com

21 Ngân Văn Tá 0 Mường Đại học Hóa học PTDTBT THCS Ngọk Tem Kon Plong 0968169636 anhta1985@gmail.com

22 Lê Thị Trà Li 1 Đại học Sinh học PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plong 0385996827 letrali0908@gmail.com

23 Mai Thị Hà 1 Đại học Hóa học PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plong 0986070557 luongbaongoc2013@gmail.com
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24 Lê Thị Thúy Nga 1 Cao đẳng Sinh học PTDTBT THCS Pờ Ê Kon Plong 0978971541 lethithuynga87@gmail.com

25 Lê Văn Hải 0 Đại học Sinh học PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0972406509 vanhaiql@gmail.com

26 Nguyễn Thị Dung 1 Đại học Hóa học PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Plong 0344386035 dung0906.konplong@kontum.edu.vn

27 Võ Thị Thu Hồng 1 Đại học Hóa học PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0961239457 thuhongthcssl@gmail.com

28 Phạm Thị Huỳnh 1 Đại học Hóa học PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0359688476 huynhmangcanh@gmail.com

29 Nguyễn Thị Hồng Hoanh 1 Đại học Vật lý PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plong 0974925223 hoanh2601.konplong@kontum.edu.vn

30 Phạm Thị Điểm 1 Đại học Vật lý PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 0374645943 diem1009.konplong@kontum.edu.vn

31 Đỗ Thị Bạch Huệ 1 Đại học Hóa học PTDTNT THPT Huyện  Kon Plông Kon Plông 0972027376 dobachhue@kontum.edu.vn

32 Đàm Thị Thùy 1 Đại học Sinh học THCS Măng Đen Kon Plong 0358403042 maithuy.sinh@gmail.com

33 Hồ Đình Huyến 0 Đại học Vật lý THCS Măng Đen Kon Plong 0977780459 dongkt83@gmail.com

34 Lưu Thị Bích Hồng 1 Đại học Hóa học THCS Măng Đen Kon Plông 0965977655 hayquen1234567@gmail.com

35 Trần Nguyên Hoàng 2 Đại học Hóa học PTDTBT THCS Đăk Nên Kon Plông 0378743755 nguyenhoangkt1980@gmail.com

Tổng cộng số giáo viên: 35
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